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PHẦN I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau:
	Lược một đoạn: Chị Sen là con một người làng có nợ ông bà Cả nên phải chịu gán làm đứa ở không công. Bà Cả giàu có nhưng không có con. Tính bà hà tiện, lại cay nghiệt nên chị Sen phải quán xuyến hết cả công việc trong nhà mà vẫn bị mắng chửi, đánh đập luôn luôn. Bà Cả hứa hẹn may quần áo và cho chị mấy đồng làm vốn khi chị đi lấy chồng nhưng rồi cũng chẳng có. Thầy u chị phải đem lễ vật lên xin cho chị về.
	Mãi hai năm sau tôi lại mới được thấy chị Sen. Hôm ấy, thầy u chị lại lễ mễ buồng chuối và cái bu gà lên tết ông bà Cả, vì món nợ chưa trả hết. Chị Sen đi theo sau, nhưng lần này tay chị bồng đứa con trai, đứa con của chị.
	Ba người vào lúc ông bà Cả đang ăn cơm.
	Thầy chị Sen để bu gà và buồng chuối xuống đất, chắp tay vái:
	- Lạy ông bà ạ.
	Chị Sen nấp sau bố mẹ, cũng cất tiếng khẽ chào theo. Bà Cả buông đũa, gật đầu đáp lại “tôi không dám”; rồi bảo vợ chồng bác Nhiêu:
	- Hai bác ngồi chơi.
	Trông thấy chị Sen đứng lẩn vào xó tối, bà Cả hỏi:
	- Chị Sen đây à?
	Tiếng “vâng” sẽ của chị bị câu nói của bác Nhiêu lấp đi:
	- Bẩm vâng. Cháu nó xin lên chào ông bà đấy ạ.
	- Có con rồi kia à? Mau nhỉ. Nào, đem cháu lại đây tôi xem nào...
	Chị Sen rụt rè, sợ hãi, bế con lại gần. Bà Cả giơ tay đón đứa bé, vừa hỏi:
	- Nó lên mấy?
	- Bẩm, cháu mới được mười bốn tháng ạ.
	Bà Cả xốc đứa bé trên tay rồi nhìn ông Cả, bảo: “Này, thằng bé nặng quá”. Bà quay mặt đứa bé lại, nhìn nó và “tặc âu” với nó mấy tiếng. Rồi bỗng bà vòng tay ghì chặt đứa bé vào cái sườn cằn cỗi của bà, khiến tấm áo lụa căng thẳng trên ngực lép và đôi vú héo hon. Đứa bé sợ khóc thét lên, ngửa cổ ra đằng sau. Bà Cả dỗ:
	- Ngoan ngoan bà cho cái này.
	Bà gắp một miếng đậu trong mâm đưa lên miệng đứa bé. Nhưng nó càng khóc già và giẫy giụa để nhoài ra với mẹ. Chị Sen lại gần:
	- Thưa bà để con bế.
	Bà Cả ngẩn ngơ nâng đứa bé trả lại mẹ.
	Tôi thấy trong mắt bà sáng lên một tia sáng thèm muốn và ao ước. Bà còn nói với:
	- Đứa bé trông kháu khỉnh quá nhỉ.
	Chị Sen sung sướng thẹn đỏ mặt, ẵm con lên tay hôn hít, chị nhìn đứa bé với tất cả tình âu yếm và tự kiêu của người mẹ, rồi thưa:
	- Bẩm, cháu nó năm ngoái bị sài, cứ quặt quẹo mãi; đến bây giờ mới đỡ.
	Bà chép miệng nói khéo:
	- Nhà thì túng, một đồng, một chữ không có, mà cứ phải lo thuốc cho con thật đến khổ.
	Nhưng bà Cả hình như không nghe thấy gì nữa. Mắt bà đờ ra như đang theo đuổi một ước vọng xa xôi; bà đang nghĩ rằng không bao giờ bà được biết những nỗi lo sợ ấy, bởi không bao giờ bà được bồng đứa con trên tay, được nâng niu ấp ủ một cái mầm sống trong lòng. Không bao giờ... Giá bà đánh đổi tất cả của cải để lấy đứa con!
	Tôi thấy người bà rung động, một tiếng thở dài sẽ thoát ra môi rồi đôi mắt ráo của bà bỗng mờ đi như ướt lệ. Bà lặng nhìn đứa bé đang rúc bú đôi vú căng sữa trong yếm mẹ.
	Lúc ấy u chị Sen xin phép về, bà Cả nhất định không lấy lễ; bác Nhiêu sợ quá, khẩn khoản vật nài mãi, bà cũng không nghe, bắt phải mang về, và ôn tồn nói bà có lễ nhiều rồi, không cần lấy của hai vợ chồng nghèo bác nữa. Rồi muốn tỏ cho bác biết rằng không phải bà giận, bà Cả mở tủ lấy hai đồng bạc mới đưa cho chị Sen, bảo:
	- Đây, tôi cho chị cầm về may áo cho con mặc. Rồi đến Tết bế nó lên chơi nhé!
	Chị Sen e lệ đút hai đồng bạc vào ruột tượng; chị cảm động quá không cám ơn bà Cả được.
	Một lát sau, hai vợ chồng bác Nhiêu hớn hở xách bu gà và buồng chuối ra về, chị Sen vui vẻ theo sau, vừa đi vừa mừng con rối rít.
(Trích Đứa con, Tuyển tập Truyện ngắn Thạch Lam, NXB Văn học 2006)

Câu 1: Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích là gì? 
Câu 2: Xác định ngôi kể của văn bản? 
Câu 3: Câu chuyện được kể từ điểm nhìn của ai? 
Câu 4: Lễ vật thầy u chị Sen đi tết ông bà Cả gồm những gì? 
Câu 5: Câu văn in đậm có bao nhiêu từ láy? 3
Câu 6: Thái độ của bà Cả đối với đứa bé như thế nào? 
Câu 7: Văn bản được viết theo thể loại nào? 
Câu 8 (0,5 điểm): Nêu ngắn gọn chủ đề của văn bản. 
Câu 9 (1,0 điểm): Thái độ, tình cảm của bà Cả đối với chị Sen trước và sau khi chị có con thay đổi như thế nào? 
Câu 10 (1,0 điểm): Có ý kiến cho rằng: Những đứa trẻ luôn khơi dậy trong ta khao khát sống lương thiện. Anh/chị có đồng tình với ý kiến trên không? Vì sao?
PHẦN II. LÀM VĂN (4,0 điểm)
Cảm nhận của anh/chị về nhân vật bà Cả trong đoạn trích.
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